
Học 

kỳ
Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC TG Bắt đầu TG Kết thúc GV Thông tin GV

6 ĐHK14-QT1 B002 010138 Quản trị chuỗi cung ứng 3 01/03/2021 19/03/2021 Ths. Tiêu Vân Trang 0934344700

6 ĐHK14-QT1 B002 010139 Quản trị dự án 3 26/03/2021 11/04/2021 Ths. Hồ Thị Thu Hồng 0917130883

6 ĐHK14-QT1 B002 010700 Khởi sự doanh nghiệp 3 18/04/2021 14/05/2021 Ths. Trần Vĩnh Hoàng 0945.807.979

6 ĐHK14-QT1 B002 010828 Quản trị Vận hành 3 24/05/2021 11/06/2021 Ths. Nguyễn Thanh Lâm 0918.303.633

6 ĐHK14-QT1 B002 010870 Thương mại điện tử trong kinh doanh 3 14/06/2021 02/07/2021

4 2021501087301 ĐHK15-QT1 A007 010873 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 3 01/03/2021 19/03/2021 Trần Thị Thanh Nga 0975523797

4 ĐHK15-QT1 A007 010062 Quản trị nhân lực 3 22/03/2021 09/04/2021 TS. Cảnh Chí Hoàng 0908.807.899

4 ĐHK15-QT1 A007 010036 Luật kinh tế 3 12/04/2021 07/05/2021

4 ĐHK15-QT1 A007 010846 Tâm lý ứng dụng trong kinh doanh 3 17/05/2021 04/06/2021 Ths. Lê Nữ Diễm Hương

4 ĐHK15-QT1 A007 010786 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 3 07/06/2021 25/06/2021 TS. Vũ Hồng Vân

2 2021501003101 ĐHK16-QT1 A105 010031 Kinh tế vi mô 1 3 01/03/2021 19/03/2021

2 2021501063001 ĐHK16-QT1 A105 010630 Nguyên lý Marketing 3 22/03/2021 09/04/2021 Ths. Nguyễn Thị Minh Ngọc 0906.556.660

2 2021501113501 ĐHK16-QT1 A105 011135 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 19/04/2021 09/05/2021

2 2021501113601 ĐHK16-QT1 A105 010634 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 22/02/2021 08/03/2021

2 2021501068201 ĐHK16-QT1 A105 010682 Giao tiếp trong kinh doanh 3 04/06/2021 20/06/2021 Ths. Trần Thị Mơ

5 TCK14-QT1 A004 010661 Bán hàng căn bản 3 01/03/2021 19/03/2021 TS. Phạm Thị Ngọc Mai 0987781578

5 TCK14-QT1 A004 010675 Đạo đức kinh doanh 3 26/03/2021 11/04/2021 Ths. Huỳnh Quốc Anh 0908141794

5 TCK14-QT1 A004 010017 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 18/04/2021 14/05/2021

5 TCK14-QT1 A004 010682 Giao tiếp trong kinh doanh 3 24/05/2021 11/06/2021 Ths. Phạm Thị Trâm Anh 0963.360.163

5 TCK14-QT1 A004 010683 Hành vi người tiêu dùng 3 14/06/2021 02/07/2021 Ths. Ngô Vũ Quỳnh Thi 0902.757.597

5 TCK14-QT1 A004 010684 Hành vi tổ chức 3 05/07/2021 23/07/2021 Ths. Trương Thị Thuý Vân 0909.067.787

5 TCK14-QT1 A004 010689 Hệ thống Kiểm soát quản trị 3 02/08/2021 20/08/2021 Ths. Thái Kim Phong 0983052077

2 CDK16-QT1 A106 010145 Quản trị quan hệ khách hàng 3 15/03/2021 02/04/2021 Ths. Lượng Văn Quốc 0906.692.262

2 CDK16-QT1 A106 010196 Quản trị bán hàng 3 05/04/2021 26/04/2021 Ths. Lượng Văn Quốc 0906.692.262

2 CDK16-QT1 A106 010502 Quản trị đổi mới sáng tạo 2 03/05/2021 16/05/2021 Ths. Nguyễn Thanh Lâm 0918.303.633

2 CDK16-QT1 A106 010540 Quản trị thương hiệu 3 24/05/2021 11/06/2021 Ts.GVC. Ngô Thị Thu 0903.143.336

2 CDK16-QT1 A106 010661 Bán hàng căn bản 3 14/06/2021 02/07/2021 Ths. Mai Thoại Diễm Phương 0917.647.937

2 CDK16-QT1 A106 010829 Quản trị xúc tiến thương mại 3 05/07/2021 23/07/2021 Ths. Trần Thế Nam 036.691.9293

3 CDK15-TCKT1 A006 010938 Kế toán quản trị 1 3

3 CDK15-TCKT1 A006 010952 Chiến lược Tài chính công ty 2

3 CDK15-TCKT1 A006 010964 Thực tập cuối khóa (TCDN) 3

2 CDK16-TCKT1 A107 010746 Mô hình tài chính 3 01/03/2021 19/03/2021 Ngô Văn Toàn 0972088942

2 CDK16-TCKT1 A107 010843 Tài chính doanh nghiệp 2 3 26/03/2021 11/04/2021 Trần Thị Diện 0909161234

2 CDK16-TCKT1 A107 010214 Quản trị rủi ro tài chính 3 18/04/2021 14/05/2021 Hồ Thị Lam

2 CDK16-TCKT1 A107 010825 Quản trị tài chính công ty đa quốc gia 3 24/05/2021 11/06/2021 Nguyễn Văn Bổn

5 ĐHK15-DL1 Côn Đảo 010432 Anh văn chuyên ngành 1 (QTLH) 3 26/02/2021 06/03/2021

6 ĐHK15-DL1 Côn Đảo 010620 Nghiệp vụ nhà hàng 1 3 12/03/2021 20/03/2021

6 ĐHK15-DL1 Côn Đảo 010792 Quản lý điểm đến du lịch 3 02/04/2021 10/04/2021

6 ĐHK15-DL1 Côn Đảo 010818 Quản trị nguồn nhân lực trong du lịch 2 16/04/2021 18/04/2021

6 ĐHK15-DL1 Côn Đảo 010528 Thiết kế và điều hành chương trình du lịch 2 07/05/2021 09/05/2021

2 DH2_K5KT1 Đồng Tháp 010938 Kế toán quản trị 1 3 26/02/2021 06/03/2021

2 TCK16KT1 Đồng Tháp 010938 Kế toán quản trị 1 3 26/02/2021 06/03/2021

1 DH2_K5KT1 Đồng Tháp 010084 Kiểm toán căn bản 3 12/03/2021 20/03/2021 Ths. Phan Thị Bích Ngọc 0938.023.866

2 TCK16KT1 Đồng Tháp 010084 Kiểm toán căn bản 3 12/03/2021 20/03/2021 Ths. Phan Thị Bích Ngọc 0938.023.866



Học 

kỳ
Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC TG Bắt đầu TG Kết thúc GV Thông tin GV

3 DH2_K5KT1 Đồng Tháp 010842 Tài chính doanh nghiệp 1 3 26/03/2021 03/04/2021 Nguyễn Phú Quốc 0913853521

3 TCK16KT1 Đồng Tháp 010842 Tài chính doanh nghiệp 1 3 26/03/2021 03/04/2021 Nguyễn Phú Quốc 0913853521

3 DH2_K5KT1 Đồng Tháp 010939 Kế toán quản trị 2 3 16/04/2021 24/04/2021 Ts. Ngô Nhật Phương Diễm 0983.454.146

3 TCK16KT1 Đồng Tháp 010939 Kế toán quản trị 2 3 16/04/2021 24/04/2021 Ts. Ngô Nhật Phương Diễm 0983.454.146

3 TCK16KT1 Đồng Tháp 010637 Pháp luật đại cương 3 07/05/2021 15/05/2021

4 2016501090505 DH2_K4TA5 LTT 010905 Interpreting 3 3 06/03/2021 14/03/2021 Nguyễn Thị Công Dung (K.NN) 0983721504

4 2026501038205 DH2_K4TA5 LTT 010382 Presentation Skills (Public Speaking) 3 27/03/2021 04/04/2021 Đỗ Khoa (K.NN) 0939379681

4 2026501090705 DH2_K4TA5 LTT 010907 Report Writing 3 17/04/2021 25/04/2021

4 2026501038305 DH2_K4TA5 LTT 010383 Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (TAKD) 8 // //

4 2026501039705 DH2_K4TA5 LTT 010397 English for management 2 3 08/05/2021 16/05/2021 Đỗ Khoa (K.NN) 0939379681

4 DH2_K4TA5 LTT 010398 English for marketing 2 3 22/05/2021 30/05/2021 Đỗ Khoa (K.NN) 0939379681

3 2026501090201 DH2_K5TA1 LTT 010902 Business Communication Skills 1 2 06/03/2021 13/03/2021

3 DH2_K5TA1 LTT 010349 Semantics (Ngữ nghĩa học) 3 20/03/2021 28/03/2021

3 DH2_K5TA1 LTT 010395 English for marketing 1 3 10/04/2021 18/04/2021 Đỗ Khoa (K.NN) 0939379681

3 DH2_K5TA1 LTT 010454 English for Finance and Banking 3 24/04/2021 09/05/2021 Nguyễn Tuyết Hạnh (TG) 0909229257

3 DH2_K5TA1 LTT 010645 Translation 3 3 22/05/2021 30/05/2021 Nguyễn Thị Công Dung (K.NN) 0983721504

3 DH2_K5TA1 LTT 010903 Business Communication Skills 2 2 12/06/2021 19/06/2021 Trần Thúy Quỳnh My (K.NN) 0935987187

2 2026501034802 DH2_K5TA2 LVS 010348 Morphology and Syntax (Hình thái học - Cú pháp học) 3 06/03/2021 14/03/2021 THS.HOÀNG TIỂU NGA (TG) 0908 311 658

2 2026501064402 DH2_K5TA2 LVS 010644 Translation 2 3 27/03/2021 04/04/2021 THS.HOÀNG TIỂU NGA (TG) 0908 311 658

2 2026501064602 DH2_K5TA2 LVS 010646 Interpreting 2 3 17/04/2021 25/04/2021 Lê Trần Thức (TG) 0909454 799

2 2026501089602 DH2_K5TA2 LVS 010896 British and American Culture (Văn hóa Anh - Mỹ) 3 08/05/2021 16/05/2021 Trần Thúy Quỳnh My (K.NN) 0935987187

3 DH2_K5TA3 Vạn Tường 010349 Semantics (Ngữ nghĩa học) 3 02/03/2021 21/03/2021

3 DH2_K5TA3 Vạn Tường 010395 English for marketing 1 3 30/03/2021 18/04/2021 Lê Trần Thức (TG) 0909454 799

3 DH2_K5TA3 Vạn Tường 010454 English for Finance and Banking 3 04/05/2021 23/05/2021 Vương Phương Dung (TG) 0982021780

3 DH2_K5TA3 Vạn Tường 010645 Translation 3 3 25/05/2021 13/06/2021 THS.HOÀNG TIỂU NGA (TG) 0908 311 658

3 DH2_K5TA3 Vạn Tường 010903 Business Communication Skills 2 2 21/06/2021 11/07/2021 Huỳnh Vương Quang Hiển (TG)
0908467189

0962394179

3 2026501090204 DH2_K5TA4 Bến Tre 010902 Business Communication Skills 1 2 27/02/2021 06/03/2021 Ts. Nguyễn Kim Loan (TG)
0909929703

0909200765

3 DH2_K5TA4 Bến Tre 010349 Semantics (Ngữ nghĩa học) 3 13/03/2021 27/03/2021

3 DH2_K5TA4 Bến Tre 010395 English for marketing 1 3 10/04/2021 24/04/2021 Đỗ Khoa (K.NN) 0939379681

3 DH2_K5TA4 Bến Tre 010454 English for Finance and Banking 3 08/05/2021 22/05/2021 Nguyễn Tuyết Hạnh (TG) 0909229257

3 DH2_K5TA4 Bến Tre 010645 Translation 3 3 29/05/2021 12/06/2021

3 DH2_K5TA4 Bến Tre 010903 Business Communication Skills 2 2 19/06/2021 26/06/2021 Ts. Nguyễn Kim Loan (TG)
0909929703

0909200765

2 2026501064405 DH2_K5TA5 LDXH 010644 Translation 2 3 02/03/2021 20/03/2021 Lê Trần Thức (TG) 0909454 799

2 2026501064605 DH2_K5TA5 LDXH 010646 Interpreting 2 3 30/03/2021 17/04/2021

2 2026501090205 DH2_K5TA5 LDXH 010902 Business Communication Skills 1 2 04/05/2021 15/05/2021

2 2026501089605 DH2_K5TA5 LDXH 010896 British and American Culture (Văn hóa Anh - Mỹ) 3 18/05/2021 05/06/2021

2 2026501034806 DH2_K5TA6 Q11 010348 Morphology and Syntax (Hình thái học - Cú pháp học) 3 06/03/2021 14/03/2021 Lưu Hoàng Ân (TG) 0907709696

2 2026501064406 DH2_K5TA6 Q11 010644 Translation 2 3 27/03/2021 04/04/2021 Lưu Hoàng Ân (TG) 0907709696

2 2026501064606 DH2_K5TA6 Q11 010646 Interpreting 2 3 17/04/2021 25/04/2021 Lưu Hoàng Ân (TG) 0907709696



Học 

kỳ
Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC TG Bắt đầu TG Kết thúc GV Thông tin GV

2 2026501090206 DH2_K5TA6 Q11 010902 Business Communication Skills 1 2 08/05/2021 15/05/2021 Huỳnh Vương Quang Hiển (TG)
0908467189

0962394179

2 2026501089606 DH2_K5TA6 Q11 010896 British and American Culture (Văn hóa Anh - Mỹ) 3 22/05/2021 30/05/2021 Trần Thúy Quỳnh My (K.NN) 0935987187

1 DH2_K6TA1 Tiền Giang 010636 Grammar 3 27/02/2021 13/03/2021 Nguyễn Tuyết Hạnh (TG) 0909229257

1 DH2_K6TA1 Tiền Giang 010363 Reading 3 3 20/03/2021 03/04/2021 Ths. Vũ Thu Dung 0902026568

1 DH2_K6TA1 Tiền Giang 010643 Writing 3 3 10/04/2021 24/04/2021

1 DH2_K6TA1 Tiền Giang 010534 Pronunciation 2 08/05/2021 15/05/2021

1 DH2_K6TA1 Tiền Giang 010901 Listening – Speaking 5 3 29/05/2021 12/06/2021

1 DH2_K6TA1 Tiền Giang 011039 Phonetics and Phonology (Ngữ âm - Âm vị học) 2 19/06/2021 26/06/2021

1 DH2_K6TA_VT1 Vạn Tường 011039 Phonetics and Phonology (Ngữ âm - Âm vị học) 2 06/03/2021 13/03/2021

1 DH2_K6TA_VT1 Vạn Tường 010534 Pronunciation 2 20/03/2021 28/03/2021 Cô Trần Thị Thảo '0834206711

1 DH2_K6TA_VT1 Vạn Tường 010636 Grammar 3 10/04/2021 24/04/2021 Ts. Nguyễn Kim Loan (TG)
0909929703

0909200765

1 DH2_K6TA_VT1 Vạn Tường 010901 Listening – Speaking 5 3 08/05/2021 22/05/2021 Ts. Nguyễn Kim Loan (TG)
0909929703

0909200765

1 DH2_K6TA_VT1 Vạn Tường 010363 Reading 3 3 30/05/2021 13/06/2021 Cô Lê Diệu Hiền 0933356959

1 DH2_K6TA_VT1 Vạn Tường 010643 Writing 3 3 20/06/2021 04/07/2021 Lê Trần Thức (TG) 0909454 799

1 DH2_K6TA_LVS1 Lê Văn Sĩ 010363 Reading 3 3 06/03/2021 20/03/2021 Nguyễn Thị Công Dung (K.NN) 0983721504

1 DH2_K6TA_LVS1 Lê Văn Sĩ 010643 Writing 3 3 27/03/2021 10/04/2021

1 DH2_K6TA_LVS1 Lê Văn Sĩ 010534 Pronunciation 2 24/04/2021 08/05/2021

1 DH2_K6TA_LVS1 Lê Văn Sĩ 011039 Phonetics and Phonology (Ngữ âm - Âm vị học) 2 15/05/2021 22/05/2021 Lưu Hoàng Ân (TG) 0907709696

1 DH2_K6TA_LVS1 Lê Văn Sĩ 010636 Grammar 3 29/05/2021 12/06/2021 Trần Nguyễn Thy Châu (TG) 09713189876

1 DH2_K6TA_LVS1 Lê Văn Sĩ 010901 Listening – Speaking 5 3 26/06/2021 10/07/2021 Trần Thúy Quỳnh My (KNN) 0935987187

1 DH2_K6TA_LTT1 Lý Tự trọng 010534 Pronunciation 2 13/03/2021 20/03/2021 Nguyễn Tuyết Hạnh (TG) 0909229257

1 DH2_K6TA_LTT1 Lý Tự trọng 010901 Listening – Speaking 5 3 27/03/2021 04/04/2021 Nguyễn Thị Công Dung (K.NN) 0983721504

1 DH2_K6TA_LTT1 Lý Tự trọng 010636 Grammar 3 17/04/2021 25/04/2021 Nguyễn Tuyết Hạnh (TG) 0909229257

1 DH2_K6TA_LTT1 Lý Tự trọng 011039 Phonetics and Phonology (Ngữ âm - Âm vị học) 2 15/05/2021 22/05/2021 Cô Lê Diệu Hiền 0933356959

1 DH2_K6TA_LTT1 Lý Tự trọng 010643 Writing 3 3 30/05/2021 12/06/2021 Lê Trần Thức (TG) 0909454 799

1 DH2_K6TA_LTT1 Lý Tự trọng 010363 Reading 3 3 19/06/2021 27/06/2021 Cô Lê Diệu Hiền 0933356959


